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Nên điểu trị ngắn hạn trong vải ngày.

Ngườilớn:Uống 2 - 6viéningay,chia
lâm 2 - 3 lấn. Trẻ am: Dùng theo sự
chỉ dẫn của thấy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG

ulc DUNG, TAC DUNG KHONG
MONG MUON, TUONG TAC THUGC
Xin xem 10 hutag dẫn sử dụng thuốc

THUOC NEN DUNG NGAN HAN

‘SDK.
Tiêu chuẩn áp dụng. TCCS

KHÔNG DŨNG QUÁ LIỀU CHỈ ĐỊNH

'GÔNGTYGỐPHÁNDƯỢCPHẨMcỬULoNG.
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Topralsin
 

THẲNH PHẨN: MỖI viền nang chửa.
(xomemazin tydtoclorid tướng ứng với

(womemazin. 1,65 mg

Guaifenesin, 33,3 mg
Paracetamol 33,3 mg
Natri benzoat 33.3 mg
Tá được vữa đủ 1 viên.

HỈ ĐỊNH: Điểu trị triệu chủng ho khan,
đặctiệthonhiềuvổ đêm(hodịứngvà
kích ứng).

BAOQUAN:Notkh mat, nhiệtđộdưới
30 C, tránh ánh sáng
Để xa lầm lay tré em
Đọc kỹ hưởng dẫn sứ
dung
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Vinh Long, ngay 16 thang 12 nam 2011

__ Cơ sở xin đăng ký   
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Mã số: NCD.006.00

Số: 03.04.11

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

 

 

 

CACH DUNG & LIEU DUNG:
Nên điểu trị ngắn hạn trong vải ngày.

Người lô Uống 2 - 6 viên/ngây, chỉa
làm 2 - 3 lẫn. Trẻ em: Dùngtheosự
chỉ dẫn của thấy thuốc

CHÔNG CHỈ DỊMH, THAN TRỤNG
LÚC DÙNG, TÁC DỤNG KHÔNG

MONG MUŨN. TƯƠNG TÁC THUỐC.
Xin xem lờ hưng đẫn sử dạng huốt

THUỐC NÊN DÙNG NGẮN HẠN

SÐK:

Tiêu chuẩn âp dụng: TCCS
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Vinh Long, ngày1616_ 12 năm 2011

Topraisin’ =
Chai 24 vién
nang cứng

THÀNHPHAN:M3iviênnangchứa
womemain hydrockid tướng ứng với
vow 1,65 mg

3,3 mg
38.3 mg

Nat/| ber0oat 33.3 mg
Tả được vữa đủ. Tớ 1 viên

CHỈ ĐỊNt:Điểu trịtriệu chinghokhan,
đặc Điệthonhiềuvềđêm(f0đị Ungvà
kích ứng)

BẢOQUẦN:Nớikhổmát, nhiệt5dui
> , trénhanhsing.
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Th.S. Nguyễn Hữu Trung
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MẪU NHÃN THUỐC
HỘP 5 VỈ x 24 VIÊN

Nhãn trung gian:

lmdoriđ wØng ứng với 0xomemarin

Nếu trị iệuchứnghokhan,đặcbiệt ho nhiềuvềđêm(hơdo dứngvàkich Ong)
chekgon VA Liéu DUNG: Nénđiềutrị ngín hạn, trong vái ngây
‘eNquti lớn: Uống2~ 6viên/ ngày,chỉa lâm 2 - 3 tín
eT rd em:Ding fheosự hướngđẫn của thấy thuốc

BẢO QUÂN: N khô mát, nhiệt đồ dưỡi 3Ở €, š
trắnh ảnh sắng 'CHỐNG CHÍ ĐỊNH, THÂN TRỌNG LÚC

ĐỂ xa thm tay tré em. KHÔNG MONG MUỐN, TUONG TAC
Đọckỹ hướng dẫnsửđụng trước khi dùng Xinsemlềhướngđẫn zÙ đụng thuốc.

sox ————=

Tải chấn l dự T25 THUỐCNÊN DŨNG NGÂNHẠN
Số lô SX

Naty SK
SÔNGTYcổ PHẪNDƯỢC PHẨM cỬu LoNg wid{eoedng 18. PratgS-TeVL TPê VAbUng #0

Ay
Trang: 1/1

Mã số: NCD.006.00

S6: 03.04.11

Vinh Long, moll 16 thông tếtnăm 2011

 

ThS. Nguyễu Hữu Trung
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MAU NHAN THUOC Mã số: NCD.006.00

HOP 10 Vi x 24 VIÊN
S6: 03.04.11

Nhãn trung gian:

CHỈ ĐỊNH:Điềutrị triệuchủng hokhan,đặcbậthonhiềuvềđâm(hododịứngvàkíchứng),
CÁCH DÙNG VẢ LIẾUDÙNG:Nênđiểu trị ngắn hạn, trongvài ngày. \
«Ngườilớn: Uống 2 ~ 6viểr/ngày, chialàm 2- 3lần
« Trểem:Dũngtheosựhướngdẫncủa thầythuốc.

drocbnndtương ửng với (homemain

  

  

   

 

38.3 mg |
33,3 mg

33,3 mg

1 viên

 

BẢO QUẦN: Nơi khô mát. nhiệt độ dudt 30 C.
tránh ánh sáng.

ĐỂ ra tắm tay trề em
Đọc kỹ hưởng dẫn sử đựng trước kh| dùng,

sok
Tiêu chudn ap dung: TCCS

  
CONG TY C6 PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG.
180 đưông 14/9- Phường 5- TPVL-Tỉnh Vinh Long

CHONG CHi OINH, THAN TRONG LUC DUNG, rheDung =1
KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC, =
Xinremlềhưởngđẫnsửdụng thuốc.

 

THUỐC NÊN DÙNG NGÃN HAN

Số lô SX

Ngay SX
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Th.S. Nguyễn Hữu Trung

https://nhathuocngocanh.com/



Ay Ì

CÔNG TY iz - Trang: 1

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MẪU NHÃN THUÔC Ma sé: NCD.006.00
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Nhãn trực tiếp vị đóng gói nhỏ nhất
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Cơ sở xin đăng ký

Giám Đốc   
Th.S: Nguyễn Hữu Trung

= - š „ ` Trang: 1/1 A34

TO HUONG DAN SU DUNG THUOC Ma sé: NCD.006.00
S6: 03.04.11

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Topralsin® GữP2/016
VIÊN NANG CỨNG

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nang chứa
 

   
Oxomemazin hydroclorid tương ứng với Oxomemazin See _ _ on 1,65 mg
Guaifenesin. tana 33,3 mg

Paracetamol = =.c Ý6ñti0ikodiivRxsiiSiS02086308 sree, MQ

Natri benzoat ý uất WuitfiffZ25767/X0 12015 ti 33,3 mg

Tá dược vừa đủ.............. Kông § 3 1 viên
(Tá dược gồm: Tinh bột mì, magnesi stearal).

DẠNG BÀ0 CHẾ: Viên nang cứng.
UY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp x 24 viên, hộp 5 vÏ, 10 vỉ x 24 viên.
CHỈ ĐỊNH: Biểu trị triệu chứng ho khan, đặc biệt ho nhiều về đêm (ho do dị ứng và kích ứng)

CACH DUNG VÀ LIỂU DÙNG: Nên điểu trị ngắn hạn, trong vài ngày. V24
- Người lớn: Uống 2 - 6 vién/ ngày, chia làm 2 - 3 lần.

~ Trẻ em: Dùng theo sự hướng dẫn của thấy thuốc. Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Bệnh nhân suy hô hấp, suy gan.

Thận trọng khí dùng thuấc: Không uống rượu trong thời gian điểu trị

Người mang thai: Chưa có báo cáo an toàn về thuốc khi sử dụng cho phụ nữ mang thai. Nên không dùng
cho phụ nữ có thai.

Người cho con bú: Chưa xác định độ an toàn của thuốc dùng cho mẹ trong thời gian cho con bú
Nên không được dùng khi đang cho con bú

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc có thể gây chóng mặt và ngủ gật

Cần tránh dùng cho người đang lái xe hoặc điểu khiển máy móc
TƯƠNG TÁC THUỐC:
-Không dùng thuốc với zidovudin, levodopa, guanethidin và các chất cùng họ.

-Thận trọng khi dùng thuốc với mudi, oxyd, và hydroxyd của Mg, AI, Ca

~Một số phối hợp khác cũng cần lưu ý: Các thuốc hạ huyết áp, atropin và các chất có tác
dụng atropinic, các thuốc gây trầm cảm hệ thần kinh.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:

Chéng mat, ban đỏ.

: Chán ăn, buồn nôn, di mia, tiêu chảy.
lấp: Loạn vận động muộn do sử dụng kéo dài thuốc kháng histamin thuộc nhóm phenothiazin,

giảm bạch cầu và mất bạch cấu hạt, hiện tượng kích thích ở trẻ em và trẻ còn bú.

: Nhip tim nhanh, loạn nhịp tim (bao gồm rung nhĩ, nhịp nhanh trên thất và ngọi tâm thu) ở

những bệnh nhân nhay cảm.

“Ï! gặp: Ban. Buồn nôn, nôn. Loạn tạo máu (giảm bạch cẩu trung tính, giảm toàn thể huyết cầu, giảm bạch
cẩu), thiếu máu. Bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng dài ngày.

~ Hiếm gặp: Phản ứng quá mẫn
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khí sử dụng thuốc.

DƯỢC LỰC HỌC:

~0xomemazin: Là dẫn chất của phenothiazin nhóm dimethyllaminpropyl, có tác dụng kháng histamin va
an thắn mạnh. Cũng như các thuốc kháng histamin H1, oxomemazin tranh chấp với histamin ở các vị trí

của thụ thể H1 trên các tế bào tác đông, nhưng không ngăn cản giải phóng histamin, do đó thuốc chỉ
ngăn chặn những phản ứng do histamin tạo ra bao gồm: mày đay, mẫn ngứa. Oxomemazin đối kháng

hoàn toàn với histamin tại cơ trơn khí quản, tiêu hóa gây giãn các cơ này và đối kháng một phần trên tim
mạch gây giảm tính thấm mao mạch. Oxomemazin không ức chế sự tiết dịch vị. Oxomemazin gây ha

huyết áptưthế đứng ở bệnh nhân nhạy cảm với thuốc. Ở liéu diéu tri, thuốc có thể kích thích hoặc ức
chế một cách nghịch thường hệ thần kinh trung ương. Tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương biểu
hiện bằng bốn chổn, nóng nảy, khó ngủ. Tác dụng ức chế thần kinh trung ương biểu hiện bằng giảm sự

nhanh nhẹn, chậm thời gian phản ứng, buồn ngủ.

~ §uaifenesin: Sát trùng đường hô hấp

- Paracetamol: Là thuốc giảm dau, ha sốt. Làm giảm thân nhiệt ở người bệnh sốt, hiếm làm giảm thân

nhiệt ở người bình thường. Thuốc tác động lên vùng dưới đổi gây hạ nhiệt, tỏa nhiệt tăng do giãn mạch

và tăng lưu lượng máu ngoại biên. Khi dùng quá liểu paracetamol một chất chuyển hóa là
ÑN-acetyl-benzoquinonimin gây độc nặng cho gan. Natri benzoat: Kích thích sự bài tiết ở phế quản.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Paracetamol hấp thu nhanh và hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Phân bố déng đếu trong
phan lôn các mô của cơ thể, 25% paracetamol trong máu kết hợp với protein huyết tương. Thải trừ 90 —
100% thuốc qua nước tiểu ngày thứ nhất, chủ yếu sau khi liên hợp trong gan với acid glucuronic (khoảng

60%), acid sulfuric (khoảng 35%), hoặc cystein (khoảng 3%) cũng phát hiện một lượng nhỏ những chất

chuyển hóa hydroxyl hóa và khử acetyl
quá liểu và xử trí: Triệu chứng quá liều: Ủ trẻ em: Hưng phấn với kích động, ảo giác, múa vờn, co giật
Đổng tử cố định và giãn ra, da mặt đỏ bừng và sốt cao. Sau cùng có thể xảy ra hôn mê nặng với trụy
tim mạch, tử vong có thể xảy ra trong 2 đến 98 giờ. Ở người lớn: Trấm cảm và hôn mê có thể xảy ra
trước giai đoạn kích động và co giật

Cách xử trí: Điều trị triệu chứng, có thể trợ hô hấp, hô hấp nhân tạo, dùng thuốc chống co giật
BAO QUÂN: Để thuốc nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3C, tránh ánh sáng.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.
HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sỹ
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
PHARIMExco 150 đường 14/9 - Phường 5 - TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
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